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TÓM TẮT 

Nghiên cứu nhằm đánh giá ảnh hưởng của một số dầu thực vật đến năng suất và chất lượng trứng gà thương 

phẩm. Tổng số 128 gà mái đẻ Ai Cập lai (♂White Leghorn × ♀Ai Cập) 28 tuần tuổi được chia đều thành 4 lô tương 

ứng với 4 khẩu phần ăn. Gà được ăn một trong 4 khẩu phần gồm khẩu phần cơ sở (ĐC), SB15 (ĐC + 1,5% dầu 

nành), FO15 (ĐC + 1,5% dầu lanh) và SI15 (ĐC + 1,5% dầu sacha inchi) trong thời gian 28 ngày. Kết quả cho thấy, 

không có sai khác thống kê về tỷ lệ hao hụt gà, khối lượng gà bắt đầu và kết thúc thí nghiệm, tỷ lệ đẻ và TTTĂ/10 

trứng giữa lô ĐC và các lô thí nghiệm. Tuy nhiên, khối lượng trứng trung bình (g/quả) cả giai đoạn của lô FO15 và 

SI15 cao hơn đáng kể (P <0,05) so với lô ĐC (64,54 và 64,23 so với 62,85g). Các chỉ tiêu chất lượng trứng không bị 

ảnh hưởng bởi việc bổ sung các dầu thực vật (P >0,05). Tuy nhiên, bổ sung dầu lanh (FO15) và dầu sacha inchi 

(SI15) đã làm tăng hàm lượng axit béo không bão hoà đa, nhất là omega-3 trong lòng đỏ trứng (P <0,05). Từ kết quả 

này cho thấy bổ sung dầu lanh hoặc dầu sacha inchi vào khẩu phần ăn gà đẻ để làm giàu omega-3 lòng đỏ trứng mà 

không ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng trứng. 

Từ khóa: Chất lượng trứng, gà đẻ Ai Cập lai, lòng đỏ, năng suất trứng, omege-3.  

Effect of Different Dietary Vegetable Oils on Egg Productivity and Quality in Laying Hens 

ABSTRACT 

This study was conducted to assess the effect of diets supplemented with soybean oil, flaxseed oil, and sacha 

inchi oils on egg production, egg quality, and egg yolk fatty acids profile. A total of 128 Egyptian hybrid laying hens of 

28 weeks of age were divided into 4 experimental groups coresponding to 4 different diets. Birds were fed one of four 

diets consisting of a control diet (DC), a SB15 diet (DC + 1.5% soybean oil), a FO15 diet (DC + 1.5% flaxseed oil), 

and a SI15 diet (DC + 1.5% sacha inchi oil). The experiment lasted for 4 weeks. The study results showed no 

significant differences in final body weight, average weekly egg production, and FCR per 10 eggs were observed 

between the DC diet and experimental diets (P >0.05). However, during the entire experimental period, the average 

egg weight (g/egg) of laying hens fed FO15 and SI15 diets was higher (P <0.05) than the DC diet (64.54 and 64.23 

vs 62.85 g). Egg quality traits were not affected by the supplementation of vegetable oils (P >0.05). However, dietary 

supplementation of flaxseed oil (FO15) and sacha inchi oil (SI15) led to significant increase in egg yolk 

polyunsaturated fatty acids, especially a high level of egg yolk total omega-3 fatty acid (P <0.05). In conclusion, laying 

hens fed a diet supplemented with flaxseed or sacha inchi oils increased the level of omega-3 fatty acid in egg yolk 

without adverse effects on egg production, and egg quality characteristics. 

Keywords: Egg quality, vegetable oils, Egyptian hybrid laying hen, egg yolk, egg production, omega-3. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Sân lượng trứng gia cæm ở nước ta tëng 

mänh từ 13,08 tỷ quâ nëm 2018 lên 18,34 tỷ 

quâ nëm 2022 (Cục Chën nu÷i, 2023). Tiêu thụ 

trứng trung bình của người dân Việt Nam đät 

149 quâ/người/nëm, thçp so bình quân của thế 

giới là 210-220 quâ/người/nëm (Nguyễn Hänh, 

2022). Do đó, tiềm nëng thị trường tiêu thụ 

trứng trong nước vén còn rçt lớn. Trứng gà có 

giá trị dinh dưỡng cao giàu axit amin, axit béo 

thiết yếu, vitamin và chçt khoáng (Lê Thanh 
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Phương & cs., 2014). Tuy nhiên, trứng có nhược 

điểm là chứa hàm lượng cao cholesterol (trên 

200 mg/quâ trứng), nhçt là thức ën gà đó chứa 

nhiều axit béo no có thể làm tëng hàm lượng 

cholesterol xçu - müt loäi lipoprotein có khùi 

lượng riêng thçp (LDL) trong trứng gà (Lê 

Thanh Phương & cs., 2014).  

Cùng với việc tiêu thụ trứng thường xuyên, 

xu hướng tiêu thụ ën trứng gà giàu omega-3 

như thực phèm chức nëng có thể giúp phòng 

bệnh têt và nâng cao sức khôe con người. Để täo 

ra được trứng gà omega-3, thức ën của gà đó 

cæn hän chế sử dụng các nguyên liệu có nhiều 

axit bòo bão hòa và thay vào đó là các nguyên 

liệu có nhiều axit bòo kh÷ng bão hòa đa. Dæu 

hät lanh, dæu củ câi, dæu hät chia, dæu cá hay 

tâo biển được biết như thức ën bú sung vào khèu 

phæn gà đó để giâm cholesterol xçu và tëng hàm 

lượng axit béo omega-3 trong lòng đô trứng gà 

(Elkin & cs., 2018; Kim & cs., 2016). Tuy nhiên, 

sử dụng các nguøn nguyên liệu này ở Việt Nam 

có những hän chế nhçt định, như bú sung dæu 

cá giá thành đít đô và làm cho trứng có mùi 

tanh cá (Lê Thanh Phương & cs., 2014), dæu hät 

lanh phâi nhêp từ nước ngoài, vi tâo giá thành 

cao do công nghệ sân xuçt vi tâo chưa hoàn 

thiện. Vì thế, tìm müt nguøn nguyên liệu sïn 

giàu axit bòo kh÷ng bão hoà đa có để täo ra sân 

phèm trứng giàu omega-3 là cæn thiết. 

Ở Việt Nam, cåy Sacha inchi được công 

nhên cåy dược liệu nëm 2019 (Bü NN&PTNT, 

2019), được ví là siêu dược liệu và ngày càng 

trøng nhiều täi các địa phương trong câ nước. 

Hät sacha inchi có hàm lượng protein (25-30%), 

lipid cao (35-60%), vitamin E, polyphenols, 

khoáng (Tien & cs., 2019). Đðc biệt trong dæu 

sacha inchi chứa hàm lượng axit omega-3 rçt 

cao (46,8-50,8%), cao hơn 17 læn dæu cá høi, 40 

læn dæu Argan và gçp 49 læn dæu oliu (Oanh & 

cs., 2022). Do đó, sacha inchi là nguyên liệu 

thức ën có thể sử dụng để thay thế các nguyên 

liệu giàu axit bòo kh÷ng bão hoà đa đã nêu ở 

trên. Nghiên cứu gæn đåy của Oanh & cs. (2022) 

cho biết bú sung 2% dæu sacha inchi trong khèu 

phæn ën gà thịt đã làm tëng hàm lượng  

omega-3 túng sù trong thịt lườn của gà lông 

màu. Như vêy, sacha inchi là nguøn tiềm nëng 

đæy hứa hẹn để bú sung vào thức ën của vêt 

nu÷i để nâng cao giá trị dinh dưỡng của các sân 

phèm chën nu÷i. Tuy nhiên, hiện nay ở nước ta 

chưa có c÷ng bù về bú sung dæu sacha inchi 

trong khèu phæn ën đến các chỉ tiêu sân xuçt 

của gà đó trứng. Vì vêy, mục tiêu đề tài là đánh 

giá ânh hưởng của müt sù dæu thực vêt trong 

khèu phæn đến nëng suçt và chçt lượng trứng 

gà thương phèm. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Dầu thực vật 

Dæu đêu nành được cung cçp bởi Công ty 

TNHH dæu thực vêt Cái Lân - chi nhánh Hà Nüi; 

Dæu lanh được cung cçp bởi Công ty Cú phæn 

Viet Healthy Việt Nam và dæu Sacha inchi được 

cung cçp bởi Công ty cú phæn INCA Việt Nam. 

2.2. Thiết kế thí nghiệm 

Thí nghiệm được tiến hành trên gà Ai Cêp 

lai (♂White Leghorn × ♀Ai Cêp) đó trứng 

thương phèm giai đoän 28-31 tuæn tuúi täi 

trang träi chën nu÷i gà đó trứng thương phèm 

täi xã Cèm Hoàng, huyện Cèm Giàng, tỉnh Hâi 

Dương từ tháng 2 đến tháng 3/2023. Túng sù 

128 gà được phân bù vào 4 lô với khùi lượng 

tương tự nhau. Mûi lô có 32 gà với 8 løng (læn 

lðp)/lô và 4 con nhùt trong løng. Gà được nuôi 

trên hệ thùng chuøng løng (kích thước løng: 50 × 

50 × 40cm) trong chuøng kín có hệ thùng làm 

mát ở đæu chuøng và quät hút gió ở cuùi chuøng. 

Hệ thùng đñn chiếu sáng đðt chế đü tự đüng với 

thời gian chiếu sáng trung bình 15 giờ/ngày. Hệ 

thùng máng ën chäy döc theo chuøng løng và 

máng uùng tự đüng. Các điều kiện nu÷i dưỡng 

và vệ sinh phòng bệnh giùng nhau giữa các lô. 

Thức ën: L÷ ĐC cho ën thức ën hûn hợp 

hoàn chỉnh của giai đoän gà đó được trang träi 

gia công täi müt công ty sân xuçt thức ën chën 

nuôi trong nước. Thành phæn nguyên liệu và giá 

trị dinh dưỡng của khèu phæn cơ sở được thể 

hiện ở bâng 2. Giá trị dinh dưỡng của khèu 

phæn cơ sở đáp ứng nhu cæu dinh dưỡng cho gà 

đó trứng thương phèm theo khuyến cáo của 

Leeson & Summers (2008). 
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Bâng 1. Sơ đồ bố trí thí nghiệm 

Chỉ tiêu ĐC SB15 FO15 SI15 

Giống gà đẻ trứng Ai Cập lai Ai Cập lai Ai Cập lai Ai Cập lai 

Số gà (con) 32 32 32 32 

Số lồng nhốt (lồng) 8 8 8 8 

Thời gian theo dõi TN (tuần đẻ) 28 -31 28-31 28-31 28-31 

Bổ sung dầu thực vật (%)     

Dầu nành 0 1,5 0 0 

Dầu lanh 0 0 1,5 0 

Dầu sacha inchi 0 0 0 1,5 

Bâng 2. Thành phần nguyên liệu  

và giá trị dinh dưỡng của khẩu phần cơ sở 

Tham số Số lượng 

Thành phần nguyên liệu (%)  

Ngô 55,0 

Khô đỗ tương 24,0 

Mạch 9,50 

Bột thịt 1,00 

Bột đá hạt 4,50 

Bột đá mịn 3,30 

Monodiphotphat 1,20 

Muối ăn 0,26 

Premix khoáng
1
 0,25 

Premix vitamin
2
 0,25 

Lysine 0,40 

DL-Methionin 0,20 

L-Threonin 0,06 

Choline 0,08 

Phân tích thành phần hóa học và giá trị dinh dưỡng (%)  

Protein thô 17,0 

Lipid 2,60 

Xơ thô 3,40 

Khoáng tổng số 12,8 

Ca 3,80 

P tổng số 0,80 

Lysine 0,90 

Methionine + cystine 0,70 

Năng lương trao đổi
3
 (Kcal/kg DM) 2,600  

Ghi chú: 1Premix khoáng trong 1kg: 70mg Mn, 50mg Zn, 50mg 

Fe, 7mg Cu, 0,75mg I, 0,4mg Co và 0,17mg Se; 2Premix vitamin 

trong 1kg: 15.400IU vitamin A, 3.080IU vitamin D3, 14mg 

vitamin E, 1,4mg vitamin K3, 1,12mg vitamin B1, 2,8mg 

vitamin B2, 3,92mg vitamin B6, 0,014mg vitamin B12, 56mg 

niacin, 5,6mg axit pantothenic; 0,28mg axit folic, 0,14mg biotin 

và 260,4mg choline; 3Giá trị ước tính. 
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Bâng 3. Thành phần axit của dầu nành, dầu lanh và dầu sacha inchi 

Thành phần axit Dầu nành Dầu lanh Dầu sacha inchi 

Béo bão hòa (SFA) 33,00 12,14 8,83 

Béo không bão hòa (UFA) 67,00 87,86 91,17 

Béo không bão hòa đơn (MUFA) 34,99 19,95 13,24 

Béo không bão hòa đa (PUFA) 32,01 67,91 77,94 

Omega-3 2,07 54,53 38,54 

Omega-6 29,94 13,39 39,39 

Tỷ lệ omega-6:omega-3 14,46 0,25 1,02 

 

Các lô thí nghiệm gøm SB15, FO15 và SI15, 

gà ën khèu phæn ĐC có bú sung thêm 1,5% dæu 

nành, 1,5% dæu lanh và 1,5% dæu sacha inchi 

tương ứng. Mûi læn trün bú sung các loäi dæu vào 

các l÷ SB15, FO15 và SI15 cho ën khoâng 7 

ngày. Các thành phæn axit béo của dæu nành, 

lanh và sacha inchi được phân tích täi Trung 

tâm phân tích Eurofin Việt Nam trước khi sử 

dụng vào thí nghiệm (Bâng 3). 

2.3. Đánh giá các chỉ tiêu nghiên cứu 

2.3.1. Đánh giá một số chỉ tiêu năng suất 

của gà đẻ  

Khùi lượng cơ thể gà được cân từng cá thể 

bìng cån điện tử (sai sù ± 0,1g) cù định buúi 

sáng trước khi cho gà ën vào thời điểm bít đæu 

và kết thúc thí nghiệm để đánh giá tỷ lệ hao 

mòn của cơ thể gà.  

Sú nhêt ký ghi sù lượng gà sùng và chết hàng 

ngày của mûi l÷ để tính tỷ lệ hao hụt đàn. Lượng 

thức ën cho ën và thức ën dư thừa được cân hàng 

ngày để tính hiệu quâ sử dụng thức ën. 

Trứng được nhðt hai læn/ngày vào các thời 

điểm 9h và 16h để tính tỷ lệ đó và na  ng suçt 

trứng của các lô thí nghiệm. Để đánh giá khùi 

lượng trứng hàng tuæn của các lô thí nghiệm, cứ 

vào ngày cuùi của mûi tuæn, chön ngéu nhiên 16 

quâ trứng/lô và cân bìng cån điện tử Shimadzu 

BL3200H (Nhêt Bân) (sai sù ± 0,01g) để tính 

toán sự thay đúi về khùi lượng trứng hàng tuæn.  

2.3.2. Đánh giá chất lượng trứng 

Trước müt ngày kết thúc thí nghiệm, 64 quâ 

trứng gà (2 quâ/læn lðp × 8 læn lðp × 4 lô) được 

chön ngéu nhiên để đánh giá chçt lượng trứng. 

Các chỉ tiêu chçt lượng trứng được xác định dựa 

vào phương pháp của Bùi Hữu Đoàn & cs. 

(2011). Khùi lượng trứng được cân bìng cån điện 

tử Shimadzu BL3200H (Nhêt Bân) (sai sù ± 

0,01g) trước khi xác định các chỉ tiêu liên quan 

đến chçt lượng trứng (g/trứng); Tỷ lệ lòng tríng 

được tính bìng tỷ lệ % giữa khùi lượng lòng 

tríng và khùi lượng trứng; Tỷ lệ lòng đô được 

tính bìng tỷ lệ % giữa khùi lượng lòng đô và 

khùi lượng trứng; Tỷ lệ lòng vô được tính bìng 

tỷ lệ % giữa khùi lượng vô và khùi lượng trứng; 

Màu síc lòng đô được xác định bìng cách so 

màu theo 15 thang màu của quät so màu (York 

Colour Fan) hãng Roche. 

Đường kính lớn và đường kính bé quâ 

trứng, chiều cao lòng tríng đðc, chiều cao lòng 

đô và đường kính lòng đô được xác định bìng 

thước kẹp điện tử Mitutoyo 500-196-30 (Nhêt 

Bân) với sai sù ± 0,01mm. Chỉ sù hình däng là tỷ 

sù giữa đường kính lớn và đường kính bé của 

quâ trứng. Chỉ sù lòng đô là tỷ sù giữa chiều cao 

lòng đô và đường kính lòng đô. Đơn vị Haugh 

(HU) được trên cơ sở quan hệ giữa khùi lượng 

trứng và chiều cao lòng tríng đðc theo phương 

pháp của Haugh (1937) theo công thức  

HU = 100 lg(H + 7,57 – 1,7 W0,37) (Trong đó, HU 

là đơn vị Haugh; H là chiều cao lòng tríng đðc 

(mm); W: khùi lượng tríng (g)).  

2.3.3. Xác định thành phần hóa học và axit 

béo của trứng gà 

Ngày cuùi của thí nghiệm, 64 quâ trứng gà 

(2 quâ/læn lðp × 8 læn lðp × 4 lô) được chön 

ngéu nhiên để xác định thành phæn axit béo 

lòng đô trứng. 16 quâ trứng/l÷ được chia 4 méu 

güp (güp 4 quâ/méu) để tiến hành phân tích. 
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Các chỉ tiêu gøm axit béo bão hòa (SFA), axit 

bòo kh÷ng bão hòa đơn (MUFA), axit bòo không 

bão hòa đa (PUFA), omega 3 (n-3 PUFA), 

omega 6 (n-6 PUFA) được xác định trên hệ 

thùng máy síc ký khí với detector ion hóa ngön 

lửa (GC-FID) theo phương pháp như đã m÷ tâ 

bởi Ding & cs. (2017) täi Trung tâm phân tích 

Eurofin Việt Nam. 

2.4. Xử lý số liệu  

Sù liệu thí nghiệm được xử lý thùng kê bìng 

phån tích phương sai ANOVA müt nhân tù 

(khèu phæn) qua phæn mềm SAS 9.4. Các tham 

sù thùng kê gøm giá trị trung bình (Mean) và sai 

sù tiêu chuèn (SE) và dùng phép thử Tukey để 

so sánh các giá trị trung bình với mức ý nghĩa  

P <0,05. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Ảnh hưởng của dầu thực vật đến năng 

suất trứng gà thương phẩm 

Toàn bü gà trong các l÷ đùi chứng (ĐC) và l÷ 

thí nghiệm (SB15, FO15 và SI15) đều sùng khôe 

mänh từ lúc bít đæu đến kết thúc thí nghiệm nên 

ko có tỷ lệ hao hụt gà trong nghiên cứu này. Khùi 

lượng gà bít đæu và kết thúc thí nghiệm là không 

có sai khác thùng kê giữa l÷ ĐC và các l÷ thí 

nghiệm bú sung dæu thực vêt (P >0,05). Tương 

tự, hiệu quâ sử dụng thức ën (TTTA, kg/10 quâ 

trứng) cũng kh÷ng sai khác thùng kê (P >0,05) 

giữa l÷ ĐC và các l÷ thí nghiệm (Bâng 4). 

Trong nghiên cứu này, TTTĂ của gà ở các lô 

FO15 và SI15 cao hơn kh÷ng đáng kể, điều này 

có thể là do tỷ lệ đó giâm nhẹ dén đến tiêu tùn 

thức ën tëng nhẹ. Kết quâ nghiên cứu của 

Mazalli & cs. (2004) cho biết, không có sự sai 

khác rõ rệt về hiệu quâ sử dụng thức ën của gà 

đó trứng thương phèm cho ën khèu phæn bú sung 

3% các loäi dæu khác nhau (dæu hät câi, dæu hät 

hướng dương, dæu hät lanh, dæu cá và hûn hợp 

dæu cá và dæu hät lanh), điều này phù hợp với 

kết quâ nghiên cứu của chúng tôi. Kết quâ TTTĂ 

trong nghiên cứu này tương tự với công bù gæn 

đåy của Phuong & cs. (2021), gà Ai Cêp lai ën 

khèu phæn cơ sở bú sung nçm men đô và rong mơ 

dao cho TTTĂ đüng từ 1,31-1,34 kg/10 quâ trứng 

ở giai đoän 30 tuæn tuúi.  

3.2. Ảnh hưởng của dầu thực vật đến tỷ lệ 

đẻ của gà đẻ trứng thương phẩm 

Khi so sánh tỷ lệ đó theo tuæn và câ giai 

đoän, bú sung dæu thực vêt không làm ânh 

hưởng đến tỷ lệ đó trứng của gà (P >0,05) (Bâng 

5). Tuy nhiên, tỷ lệ đó trung bình trong 4 tuæn 

thí nghiệm của lô FO15 và SI15 thçp hơn 

khoâng 1,1-1,2% so với ĐC và SB15. Điều này 

có thể giâi thích là do sự khác nhau về tỷ lệ axit 

béo bão hòa và axit béo không bão hòa trong 

khèu phæn ën góp phæn tác đüng đến khâ nëng 

tiêu hóa, hçp thu và tùc đü di chuyển các chçt 

dinh dưỡng (Celebi & cs., 2009). 

Bâng 4. Một số chỉ tiêu đánh giá năng suất  

của gà đẻ ăn khẩu phần bổ sung một số dầu thực vật (n = 32) 

Các chỉ tiêu ĐC SB15 FO15 SI15 P 

KL bắt đầu TN (g/con) 1920 ± 33,4 1909 ± 34,4 1929 ± 46,2 1912 ± 37,4 0,99 

KL kết thúc TN (g/con) 1967 ± 33,3 1963 ± 34,0 1989 ± 35,4 2001 ± 40,6 0,92 

TTTĂ (kg/10 trứng) 1,30 ± 0,01
 

1,30 ± 0,01
 

1,31 ± 0,01
 

1,31 ± 0,01
 

0,81 

Bâng 5. Tỷ lệ đẻ trứng của gà sinh sân ăn khẩu phần bổ sung dầu thực vật khác nhau 

Tuần tuổi ĐC (n = 32) SB15 (n = 32) FO15 (n = 32) SI15 (n = 32) P 

28 93,30 ± 2,22 92,41 ± 1,17 91,52 ± 1,24 91,52 ± 2,03 0,86 

29 93,75 ± 1,60 92,86 ± 1,59 92,41 ± 1,34 91,07 ± 1,82 0,69 

30 91,96 ± 2,12 91,52 ± 1,68 90,18 ± 1,82 92,41 ± 1,76 0,85 

31 91,96 ± 1,38 93,30 ± 1,53 92,41 ± 1,17 92,86 ± 1,44 0,91 

Chung 92,75 ± 0,91 92,52 ± 0,74 91,63 ± 0,70 91,64 ± 0,87 0,75 
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Bâng 6. Khối lượng trứng của gà đẻ ăn khẩu phần bổ sung dầu thực vật khác nhau 

Tuần tuổi ĐC (n = 16) SB15 (n = 16) FO15 (n = 16) SI15 (n = 16) P 

28 62,64 ± 0,72 64,39 ± 0,45 65,26 ± 0,57 64,30 ± 1,03 0,09 

29 62,59 ± 0,84 64,13 ± 0,57 63,93 ± 0,67 64,18 ± 0,51 0,28 

30 63,00 ± 0,65 64,29 ± 0,54 64,25 ± 0,72 64,09 ± 0,76 0,49 

31 63,15 ± 0,66 63,28 ± 0,59 64,72 ± 0,69 64,36 ± 0,74 0,28 

Trung bình 62,85
b
 ± 0,36 64,02

ab
 ± 0,27 64,54

a
 ± 0,33 64,23

a
 ± 0,38 0,01 

Ghi chú: a,b Các số trung bình cùng hàng mang chữ số mũ khác nhau sai khác có ý nghĩa thống kê (P < 0,05). 

Trong nghiên cứu này, gà thí nghiệm đang ở 

giai đoän sinh sân ún định, nên tỉ lệ đó trung 

bình hàng tuæn và câ giai đoän tương đùi ún 

định, kết quâ này phù hợp với công bù của Quang 

Vën Đät (2022) với tỷ lệ đó đät 93,33% giai đoän 

28-31 tuæn tuúi khi thí nghiệm trên gà Ai Cêp lai 

đó trứng thương phèm nuôi trong chuøng kín có 

dàn mát và quät th÷ng gió, cho ën thức ën hûn 

hợp hoàn chỉnh. Ngoài ra, Mazalli & cs. (2004) 

cho biết bú sung các loäi dæu thực vêt khác nhau 

không ânh hưởng đến tỷ lệ đó trứng. 

3.3. Ảnh hưởng của dầu thực vật đến khối 

lượng trứng của gà thí nghiệm 

Không có sai khác thùng kê (P >0,05) về 

khùi lượng trứng theo tuæn tuúi giữa l÷ ĐC và 

các lô thí nghiệm (SB15, FO15, SI15). Tuy 

nhiên, tính chung câ giai đoän thí nghiệm, khùi 

lượng trứng trung bình ở l÷ ĐC thçp hơn so với 

các lô bú sung dæu thực (P <0,05) (Bâng 6). Kết 

quâ này có thể giâi thích là do các khèu phæn 

SB15, FO15 và SI15 được bú sung thêm 1,5% 

các loäi dæu thực vêt so với khèu phæn ĐC, điều 

này phù hợp với nghiên cứu gæn đåy của Yi & 

cs. (2014) khîng định gà Hyline Brown ën khèu 

phæn bú sung thêm 1,5% dæu thực vêt đã câi 

thiện được khùi lượng trứng gà. 

Theo nghiên cứu của Phuong & cs. (2021) 

cho biết trong điều kiện chuøng hở, gà đó Ai Cêp 

lai ën khèu phæn bú sung nçm men đô và  

rong mơ có khùi lượng trứng dao đüng  

57,6-58,6 g/quâ trong giai đoän 30-35 tuæn tuúi. 

Nguyễn Thế Bình (2013) cho biết gà Ai Cêp lai 

(Leghorn × Ai Cêp) có khùi lượng trứng đät  

49,6 g/quâ lúc 38 tuæn tuúi. Khùi lượng trứng 

của gà Leghorn lúc 36 tuæn tuúi đät 60,87 g/quâ 

(Lukanov & cs., 2016). Như vêy, khùi lượng 

trứng gà trong nghiên cứu này cao hơn so với gà 

Ai Cêp lai hay là Leghorn thuæn của các nghiên 

cứu trước có thể là do chçt lượng con giùng tùt, 

gà nu÷i trong điều kiện kiểm soát tùt về tiểu khí 

hêu chuøng nuôi và chçt lượng thức ën đâm bâo 

nên tỷ lệ đó và khùi lượng trứng cao hơn.  

3.4. Ảnh hưởng của dầu thực vật đến chất 

lượng trứng thí nghiệm 

Kết quâ đánh giá chçt lượng trứng gà trong 

thí nghiệm được thể hiện ở bâng 7. Không có sai 

khác rõ rệt (P >005) về các chỉ tiêu khùi lượng 

trứng, chiều cao lòng đô, chiều cao lòng tríng 

đðc, chỉ sù hình däng, chỉ sù lòng đô, tỷ lệ lòng 

đô, tỷ lệ lòng tríng, tỷ lệ vô và đơn vị Haugh. 

Riêng chỉ tiêu màu lòng đô ở lô SI15 có xu 

hướng cao hơn so với các lô còn läi (P = 0,07). 

Tçt câ các chỉ tiêu chçt lượng trứng đều đät mức 

cao về chçt lượng trứng theo TCVN (1858:2018). 

Kết quâ trong nghiên cứu này tương tự với công 

bù của Mazalli & cs. (2004), bú sung các nguøn 

dæu khác (dæu hät câi, dæu hät hướng dương, 

dæu hät lanh, dæu cá) trong khèu phæn ën của 

gà đó không ânh hưởng đến chỉ sù lòng đô, tỷ lệ 

lòng đô, tỷ lệ lòng tríng, tỷ lệ vô trứng, màu síc 

lòng đô và đơn vị Haugh. 

Theo Phuong & cs. (2021) cho biết gà Ai 

Cêp lai ën khèu phæn cơ sở có tỷ lệ lòng đô, tỷ lệ 

lòng tríng, tỷ lệ vô và màu síc lòng đô læn lượt 

là 24,9; 64,9 ; 10,2 và 7,55. Như vêy, tỷ lệ lòng 

đô, tỷ lệ vô và màu síc lòng đô trong nghiên cứu 

là cao hơn và tỷ lệ lòng tríng là thçp hơn so với 

công bù của tác giâ trên. Điều này có thể được 

giâi thích là do sự khác nhau về nguyên liệu và 

thành phæn dinh dưỡng của khèu phæn ën đã 

ânh hưởng đến các chỉ tiêu chçt lượng trứng. 
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Bâng 7. Chất lượng trứng của gà đẻ ăn khẩu phần bổ sung dầu thực vật khác nhau 

Chỉ tiêu ĐC (n = 16) SB15 (n = 16) FO15 (n = 16) SI15 (n = 16) P 

Khối lượng trứng (g) 62,95 ± 2,10 64,00 ± 2,28 64,35 ± 2,09 64,17 ± 2,26 0,97 

Chiều cao lòng đỏ (mm) 13,5 ± 0,46 13,7 ± 1,40 14,3 ± 0,96 13,3 ± 0,95 0,39 

Chiều cao lòng trắng đặc (mm) 8,79 ± 1,21 8,88 ± 1,28 9,08 ± 1,40 8,44 ± 0,48 0,81 

Chỉ số hình dạng 1,29 ± 0,03 1,30 ± 0,01 1,27 ± 0,02 1,30 ± 0,01 0,66 

Chỉ số lòng đỏ 0,32 ± 0,01 0,32 ± 0,02 0,35 ± 0,01 0,31 ± 0,01 0,28 

Màu sắc lòng đỏ 12,33 ± 0,33 12,50 ± 0,43 12,33 ± 0,33 13,50 ± 0,22 0,07 

Tỷ lệ lòng đỏ (%) 26,98 ± 0,52 27,87 ± 0,96 27,69 ± 0,61 27,43 ± 0,53 0,80 

Tỷ lệ lòng trắng (%) 63,34 ± 2,84 59,18 ± 1,20 61,62 ± 1,70 59,10 ± 1,05 0,32 

Tỷ lệ vỏ (%) 12,84 ± 0,52 13,41 ± 0,29 13,28 ± 0,48 12,86 ± 0,36 0,71 

Đơn vị Haugh 92,54 ± 2,65 92,77 ± 2,39 93,55 ± 3,03 90,69 ± 1,35 0,86 

Bâng 8. Thành phần axit béo của lòng đỏ trứng 

của gà đẻ ăn khẩu phần bổ sung dầu thực vật khác nhau 

Chỉ tiêu ĐC (n = 4) SB15 (n = 4) FO15 (n = 4) SI15 (n = 4) P 

Béo bão hòa (SFA) 32,45
a
 ± 0,07 32,13

a
 ± 0,07 29,64

b
 ± 0,05 29,65

b
 ± 0,09 < 0,01 

Béo không bão hòa (UFA) 67,55
b
 ± 0,07 67,87

b
 ± 0,13 70,36

a
 ± 0,05 70,35

a
 ± 0,09 < 0,01 

Béo không bão hòa đơn (MUFA) 45,22
b
 ± 0,03 45,96

a
 ± 0,07 43,68

c
 ± 0,14 43,07

d
 ± 0,13 < 0,01 

Béo không bão hòa đa (PUFA) 22,33
c
 ± 0,07 21,91

c
 ± 0,11 26,69

b
 ± 0,14 27,29

a
 ± 0,17 < 0,01 

Omega 3 0,81
c
 ± 0,004 0,83

c
 ± 0,01 5,07

a
 ± 0,03 4,19

b
 ± 0,03 < 0,01 

Omega 6 21,52
bc

 ± 0,07 21,08
c
 ± 0,10 21,62

b
 ± 0,16 23,10

a
 ± 0,15 < 0,01 

Tỷ lệ omega 6:omega 3 26,51
a
 ± 0,18 25,55

b
 ± 0,17 4,26

d
 ± 0,05 5,51

c
 ± 0,03 < 0,01 

Ghi chú: Trên cùng 1 hàng, các số trung bình mang chữ số mũ khác nhau sai khác có ý nghĩa thống kê (P <0,05). 

3.5. Ảnh hưởng của dầu thực vật đến thành 

phần axit béo của lòng đỏ trứng gà 

Thành phæn axit béo trong lòng đô trứng 

được thể hiện ở bâng 8. Tỷ lệ axit béo bão hòa 

(SFA) lòng đô trứng của gà được nuôi bìng khèu 

phæn FO15 và SI15 thçp hơn so lòng đô trứng 

của gà nuôi bìng khèu phæn ĐC và SB15  

(P <0,05), tuy nhiên không có sai khác thùng kê 

về thành phæn SFA lòng đô trứng giữa FO15 và 

SI15, và giữa ĐC và SB15 (P >0,05). Ngược läi, 

tỷ lệ axit béo không bão hòa (UFA) lòng đô 

trứng của gà nuôi bìng khèu phæn FO15 và 

SI15 cao hơn rõ rệt so với gà nuôi bìng khèu 

phæn ĐC và SB15 (P <0,05), đøng thời không có 

sai khác thùng kê về thành phæn UFA giữa lô 

ĐC và SB15, và giữa FO15 và SI15 (P >0,05).  

Trong thành phæn UFA lòng đô trứng gà, có 

sự sai khác thùng kê về tỷ lệ axit béo không bão 

hòa đơn (MUFA) giữa các khèu phæn thí nghiệm 

(P <0,05), giá trị cao hơn ở lô SB15 và ĐC, giá 

trị thçp hơn ở lô FO15 và SI15. Tỷ lệ axit béo 

kh÷ng bão hòa đa (PUFA) có sự sai khác rõ rệt 

giữa các lô thí nghiệm (P <0,05), lô SI15 và lô 

FO15 có giá trị cao hơn so với l÷ ĐC và SB15. 

Hàm lượng omega-3 lòng đô trứng của gà ën 

khèu phæn ĐC và SB15 là thçp hơn rõ rệt so với 

lô FO15 và SI15 (P <0,05). Hàm lượng omega-6 

lòng đô trứng ở l÷ SI15 là cao hơn rõ rệt so với các 

lô còn läi (P <0,05). Tỷ lệ omega-6:omega-3 thçp 

hơn ở l÷ FO15 và SI15, và cao hơn ở lô SB15 và 

ĐC (P < 0,05). 

Kết quâ trong nghiên cứu cho thçy khèu 

phæn ën bú sung 1,5% dæu lanh và dæu sacha 

inchi đã làm thay đúi rõ rệt tỷ lệ SFA, UFA, 

MUFA, PUFA, omega-3, omega-6 và tỷ lệ 

omega-6:omega-3 lòng đô trứng gà, đðc biệt là 
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hàm lượng axit béo có lợi cho sức khoó con người 

omega-3 tëng đáng kể. Sự tëng lên đáng kể về 

tỷ lệ PUFA, omega-3, omega-6 và giâm mänh tỷ 

lệ omega-6:omega-3 trong lòng đô trứng của gà 

ën khèu phæn khèu bú sung dæu lanh và dæu 

sacha inchi so với lòng đô trứng gà ën khèu 

phæn bú sung dæu nành và khèu phæn đùi chứng 

có thể được phân ánh thông qua thành phæn 

axit béo khác nhau giữa các nguøn dæu (Bâng 

3). Theo Alagawany & cs. (2019) và Van Elswyk 

(1997) cho rìng tỷ lệ omega 6:omega 3 thçp hơn 

từ 4:1 đến 5:1 được xem là trứng chçt lượng cao 

và có ânh hưởng tùt đến sức khôe con người. 

Như vêy, sự có mðt của dæu lanh và dæu sacha 

inchi đã nång cao hàm lượng omega-3, giâm 

được tỷ lệ omega-6:omega-3 lòng đô trứng gà và 

có thể được coi là trứng chçt lượng cao. 

4. KẾT LUẬN 

Bú sung 1,5% dæu nành, dæu lanh và dæu 

sacha inchi không ânh hưởng đến tỷ lệ đó, tiêu 

tùn thức ën và các chỉ tiêu chçt lượng trứng. 

Tuy nhiên, bú sung 1,5% dæu lanh và dæu sacha 

inchi nång cao được hàm lượng PUFA, omega-3, 

omega-6 và giâm được tỷ lệ omega-6:omega-3 so 

với khèu phæn đùi chứng và khèu phæn bú sung 

1,5% dæu nành.  

Sacha inchi là nguøn nguyên liệu tiềm nëng 

sïn có trong nước và có thể thay thế các loäi 

nguyên liệu nhêp khèu để sân xuçt ra trứng gà 

giàu omega-3.  
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